
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

1 17C09486 XT3325081283
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI HÀ PHÁT
Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

05/8/2026

2 17H01467 XT3424000363
HỘ KINH DOANH BÙI DUY 

DÂN
Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

05/8/2026

3 23H02106 XT3326009951
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SÔNG 

HỒNG
Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

17/8/2026

4 19B00356 196/300/2025
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe Hợp đồng

Ngừng, nộp 

PH 

17/8/2026

5 51C64191 XT3325080345
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

17/8/2026

6 89C11515 1064/600/2024 CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

17/8/2026

7 89H18098 XT3326010744
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SÔNG 

HỒNG
Xe Tải

Ngừng, nộp 

PH 

22/8/2026

8 89H02904 XT3326004858
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG THẮNG HƯNG YÊN
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

9 89H09174 XT3325081839
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG THẮNG HƯNG YÊN
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

10 89H16102 XT3326004446
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG THẮNG HƯNG YÊN
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

PHỤ LỤC THU HỒI PHÙ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày 14 tháng 9 năm 2026 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

11 89H16184 XT3326004447
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG THẮNG HƯNG YÊN
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

12 89C19485 XT3325081201
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG THẮNG HƯNG YÊN
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

13 98H07504 XT3325082372
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe Tải

Ngừng 

26/8/2026

14 37H08783 HĐ3326005047
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe Hợp đồng

Ngừng 

26/8/2026

15 89F00558 1199/600/2023 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe Tải
Ngừng 

28/8/2026

16 89H05257 97/300/2025 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe Hợp đồng
Ngừng 

28/8/2026

17 17H03227 HĐ3325080919

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH 

PHÚ

Xe Hợp đồng
Ngừng 

06/9/2026

18 17H04207 HĐ3325082162

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH 

PHÚ

Xe Hợp đồng
Ngừng 

06/9/2026

19 36H18913 HĐ3326010393 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH Xe Hợp đồng
Ngừng 

08/9/2026

20 29E13561 476/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
Xe Tải

Ngừng 

09/9/2026

21 29E12197 478/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
Xe Tải

Ngừng 

09/9/2026

22 29E13807 477/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
Xe Tải

Ngừng 

09/9/2026


